
 

 

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam 

(Sau đây gọi là Nhà thầu) 

 
Trung tâm Y tế huyện Xuyên Mộc có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, 

xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Mua sắm 

bơm tiêm và kim luồn tĩnh mạch bổ sung năm 2024 với nội dung cụ thể như sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá: 

1. Tên đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế huyện Xuyên Mộc  

2. Địa chỉ: số 338 Quốc lộ 55, thị trấn Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà 

Rịa- Vũng Tàu. 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: đề nghị Nhà thầu gửi báo giá bằng cả 2 hình 

thức sau đây: 

- Hình thức 1: Gửi bản giấy có đóng dấu (bản cứng) về Trung tâm Y tế huyện 

Xuyên Mộc theo thông tin sau: 

  + Địa chỉ: Khoa Dược-TTB-VTYT 

  + Số điện thoại: 02543.875.876 

Lưu ý: Ngoài bìa thư ghi rõ: “BÁO GIÁ - MÃ HỒ SƠ - TÊN DỰ TOÁN” và 

TÊN NHÀ THẦU. Yêu cầu PHÁT THƯ TẬN TAY. 

Trường hợp các hồ sơ không ghi rõ nội dung nêu trên, nếu bị thất lạc hoặc dẫn 

đến giao nhận không đúng thời hạn quy định thì xem như Trung tâm không nhận 

được báo giá. 

- Hình thức 2: Gửi bản chụp (Scan) hồ sơ đã đóng dấu và bản điện tử (file mềm) 

vào email khoaduocttytxm@gmail.com 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: trước 16 giờ 00 phút ngày 14/10/2024 (trong giờ 

hành chính). 

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

5. Thời hạn hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày báo giá. 

II. Nội dung yêu cầu báo giá: 

1. Tên dự toán: Mua sắm bơm tiêm và kim luồn tĩnh mạch bổ sung năm 2024 

2. Danh mục đề nghị báo giá: theo danh mục đính kèm và phụ lục yêu cầu. 

3. Địa điểm thực hiện: tại Trung tâm Y tế huyện Xuyên Mộc  

4. Thời gian thực hiện hợp đồng: dự kiến tháng 10/2024 đến hết tháng 10/2025 

5.  Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:  

SỞ Y TẾ TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU 

TRUNG TÂM Y TẾ  

HUYỆN XUYÊN MỘC 

  

                       Số:        /CV-TTYT 
V/v yêu cầu báo giá  

Bơm tiêm và kim luồn tĩnh mạch 

 bổ sung năm 2024 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

         Xuyên Mộc, ngày         tháng     năm 2024 

mailto:khoaduocttytxm@gmail.com


- Loại hợp đồng: trọn gói 

- Tạm ứng: Không. 

- Điều khoản thanh toán: 120 ngày sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 120 ngày 

6. Yêu cầu về giá chào: giá chào là giá đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí theo 

luật định, chi phí giao hàng đến kho của bên mời thầu. 

7. Yêu cầu về đơn vị báo giá: Đơn vị báo giá là một trong các tổ chức, cá nhân 

sau: 

  - Chủ sở hữu số lưu hành thiết bị y tế; 

- Tổ chức, cá nhân được ủy quyền của chủ sở hữu số lưu hành thiết bị y tế; 

- Tổ chức, cá nhân đứng tên trên giấy phép nhập khẩu thiết bị y tế; 

- Tổ chức, cá nhân được ủy quyền của tổ chức, cá nhân đứng tên trên giấy phép 

nhập khẩu thiết bị y tế. 

Việc ủy quyền phải tuân thủ quy định của pháp luật về dân sự. 

Các báo giá của các đơn vị không phải là các tổ chức, cá nhân nêu trên được 

xem là không hợp lệ và báo giá sẽ không được xem xét. 

8. Biểu mẫu chào giá: theo mẫu đính kèm (các báo giá không đúng theo mẫu, 

không đầy đủ thông tin sẽ không được xem xét) 

9. Hồ sơ kèm theo báo giá: giấy phép đăng ký kinh doanh, công bố đủ điều kiện 

mua bán thiết bị y tế, tài liệu về hàng hóa chào giá, giấy ủy quyền. 

Khi cần cung cấp thêm thông tin, vui lòng liên hệ: số ĐT 02543.875.876 

Rất mong được sự quan tâm của các Nhà thầu. 

Trân trọng ./. 

 

Nơi nhận:                                                                             KT.GIÁM ĐỐC 

- Như kính gửi;               PHÓ GIÁM ĐỐC 

- GĐ, PGĐ (đ/b); 

- Các khoa, phòng (đ/b); 

(Phòng KHNV đăng website của trung tâm); 
- Lưu VT, 

Nguyễn Hữu Mạnh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DANH MỤC YÊU CẦU BÁO GIÁ 

(Kèm theo Công văn số        /CV-TTYT  ngày       tháng 10 năm 2024) 

 

STT Tên hàng hóa Thông số kỹ thuật  
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

mời 

báo giá 

1 
Bơm tiêm 1ml 

kim số 26x1/2' 

- Xy lanh dung tích 1ml được sản xuất từ nhựa y tế 

nguyên sinh trong suốt, nhẵn bóng, không cong vênh, 

không có bavia. Vạch chia dung tích rõ nét. 

- Gioăng có núm bơm hết hành trình giúp tiêm hết thuốc, 

đạt khoảng chết ≤ 0.03ml, khí và dung dịch tiêm không 

lọt qua được gioăng. 

- Kim làm bằng thép không gỉ, sắc nhọn, vát 3 cạnh. Kim 

26Gx1/2". Đốc kim có màu giúp phân biệt cỡ kim theo 

tiêu chuẩn quốc tế và được gắn chặt với thân kim không 

gây rò rỉ, an toàn khi sử dụng. 

- Bao bì có miếng giấy thoát khí EO 2,8x2,8 cm để thoát 

hết dư lượng khí EO trong quá trình tiệt trùng 

- Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide 

(E.O).  Đạt tiêu chuẩn CE, TCVN 5903:1995, tiêu chuẩn 

tiệt trùng EN ISO 11135: 2014, EN ISO 13485, 

Cái 4000 

2 
Bơm tiêm 5ml 

kim số 23, 25 

- Xy lanh dung tích 5ml, được sản xuất từ nhựa y tế 

nguyên sinh trong suốt, nhẵn bóng, không cong vênh, 

không có ba via. Vạch chia dung tích rõ nét. 

- Có thang chia dung tích hút tối đa đến 6ml 

- Pít tông có khía bẻ gãy để hủy, không có ba via. 

- Kim làm bằng thép không gỉ, sắc nhọn, vát 3 cạnh. Kim 

các cỡ 23Gx1", 25Gx1". Đốc kim có màu giúp phân biệt 

cỡ kim theo tiêu chuẩn quốc tế và được gắn chặt với thân 

kim không gây rò rỉ, an toàn khi sử dụng. 

- Bao bì có miếng giấy thoát khí EO 2,8x2,8 cm để thoát 

hết dư lượng khí EO trong quá trình tiệt trùng 

- Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide 

(E.O). Đạt tiêu chuẩn CE, TCVN 5903:1995, tiêu chuẩn 

tiệt trùng EN ISO 11135: 2014, EN ISO 13485 

Cái 6000 

3 
Bơm tiêm 10ml 

kim số 23 x 1 

- Xy lanh dung tích 10ml được sản xuất từ nhựa y tế 

nguyên sinh trong suốt, nhẵn bóng, không cong vênh, 

không có ba via. Vạch chia dung tích rõ nét. 

- Có thang chia dung tích hút tối đa đến 12ml, vạch chia 

nhỏ nhất ≤0,2ml 

- Pít tông có khía bẻ gãy để hủy, không có ba via. 

- Kim làm bằng thép không gỉ, sắc nhọn, vát 3 cạnh. Kim 

các cỡ 23Gx1", 25Gx1". Đốc kim có màu giúp phân biệt 

cỡ kim theo tiêu chuẩn quốc tế và được gắn chặt với thân 

kim không gây rò rỉ, an toàn khi sử dụng. 

- Bao bì có miếng giấy thoát khí EO 2,8x2,8 cm để thoát 

hết dư lượng khí EO trong quá trình tiệt trùng 

- Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide 

(E.O). Đạt tiêu chuẩn CE, TCVN 5903:1995, tiêu chuẩn 

tiệt trùng EN ISO 11135: 2014, EN ISO 13485. 

Cái 3000 



4 
Bơm tiêm 20ml 

kim số 23 x 1'' 

- Xy lanh dung tích 20ml được sản xuất từ nhựa y tế 

nguyên sinh trong suốt, nhẵn bóng, không cong vênh, 

không có ba via. Vạch chia dung tích rõ nét. 

- Pít tông có khía bẻ gãy để hủy, không có ba via. 

- Bề mặt gioăng phẳng giúp bơm hết hành trình của 

thuốc. 

- Đầu côn lệch tâm giúp cho việc đuổi khí dễ dàng, thuận 

tiện 

- Kim làm bằng thép không gỉ, sắc nhọn, vát 3 cạnh. Kim 

cỡ 23Gx1". Đốc kim có màu giúp phân biệt cỡ kim theo 

tiêu chuẩn quốc tế và được gắn chặt với thân kim không 

gây rò rỉ, an toàn khi sử dụng. 

- Bao bì có miếng giấy thoát khí EO 2,8x2,8 cm để thoát 

hết dư lượng khí EO trong quá trình tiệt trùng 

- Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide 

(E.O). Đạt tiêu chuẩn CE, TCVN 5903:1995, tiêu chuẩn 

tiệt trùng EN ISO 11135: 2014, EN ISO 13485. 

Cái 18000 

5 

Kim luồn tĩnh 

mạch có cánh có 

cổng tiêm Nufix 

các số 

Kim luồn tĩnh mạch có cánh, có cửa chích 16G, 18G, 

20G, 22G, 24G 
Cái 4000 

6 Đầu col vàng 

Chứng nhận IVD: tất cả các đầu col được đăng ký để sử 

dụng cho việc chuẩn đoán trong phòng thi nghiệm & 

thực hiện theo tiêu chuẩn 98/79/CE. 

• Chất liệu: Nhựa PP. 

Kích thước: 0-200ul 

Cái 12000 

7 

Hộp an toàn 

đựng bơm tiêm 

đã sử dụng 

Chất liệu Cartoon, màu vàng, có in biểu tượng rác thải y 

tế nguy hại, có vạch giới hạn, dung tích 5l. 
Cái 30 

8 
Khóa 3 ngã+dây 

25cm 

- Khóa ba ngã gồm 2 đầu kết nối có nắp vặn khóa đóng 

mở được và khóa luer-lock.  

- Có dây nối dài 25cm, mềm dẻo làm từ nhựa nguyên 

sinh trong suốt, không chứa độc tố, có khóa chặn dòng.  

- Chạc ba có nòng trơn nhẵn, đảm bảo dòng chảy, góc 

xoay 360 độ.  

- Khóa không hở, thông tốt, độ nhạy tốt, dễ điều chỉnh 

Cái 200 

 Tổng cộng: 08 

khoản 
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